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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm): 
Bài 1 (2 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
	a. Số thập phân gồm 10 đơn vị, 9 phần trăm và 2 phần nghìn viết là:
      	 A. 10,092	B. 10,902	                C. 19,002	         D.109,02
      b. Phân số   viết dưới dạng số thập phân là:
A. 0,02		B. 0,05		       C. 0,2	                    D. 0,5
[bookmark: _Hlk100836177]	c. Trong các số thập phân 42,538; 41,83; 42,358; 41,538, số thập phân bé nhất là:
  	A. 42,538	B. 41,835	                 C. 42,358		D. 41,538
d. Lớp 5A có 40 học sinh, trong đó số học sinh nam chiếm   tổng số học sinh. Số học sinh nữ của lớp đó là:   
A. 5 học sinh           B. 15 học sinh               C. 25 học sinh          D. 35 học sinh
Bài 2 (1 điểm). Điền Đ hoặc S vào ô trống:
a. 7 l 145 ml   =   7,145 l			         b.    giờ         =    50 phút
c. 1 600 dm2    =   16 m2			         d. 2 tấn 30 kg  =   2003 kg
Bài 3 (1 điểm). Điền số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:
a. Điểm số bài kiểm tra khảo sát đầu năm môn Toán của Mai là 8,75. Làm tròn điểm này thành số tự nhiên gần nhất thì điểm số kiểm tra khảo sát đầu năm môn Toán của Mai là: ………..
    b.  Cho các hình có diện tích như sau: 
     [image: ]
Hình có diện tích lớn nhất là: ...............................................................................
II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 6 điểm)
Bài 1 (1 điểm). Viết các số thập phân gồm: 
a. Ba trăm mười lăm đơn vị, tám phần trăm: .....................................................................................
b. Hai trăm bẩy mươi lăm đơn vị, năm phần nghìn: ....................................................................
Bài 2 (2 điểm). Tính: 
	     a. 5 +  
……………………….…..
……………………….…..
……………………….…..
	     b.   - 
……………………….…..
……………………….…..
……………………….…..
	      c.   x  
……………………….…..
……………………….…..
……………………….…..
	       d. 20 :  
……………………….…..
……………………….…..
……………………….…..


Bài 3 (2 điểm). Giải toán
Một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 9 m, chiều rộng bằng   chiều dài. Người ta lát nền căn phòng đó bằng các viên gạch hoa hình vuông cạnh 3 dm.
a. Tính diện tích căn phòng đó.
b. Tính số tiền dùng mua gạch để lát kín nền căn phòng đó, biết giá tiền mỗi viên gạch hoa là giá 45 000 đồng. (Diện tích phần mạch vữa không đáng kể).
Bài giải
…………………………………………………………………………........................................................………………
……………………………………………………………………………………................................................................
…………………………………………………………………………........................................................………………
……………………………………………………………………………………................................................................
…………………………………………………………………………........................................................………………
……………………………………………………………………………………................................................................
…………………………………………………………………………........................................................………………
……………………………………………………………………………………................................................................
…………………………………………………………………………........................................................………………
……………………………………………………………………………………................................................................
................................................................................................................................................................................................
Bài 4 (1 điểm). 
	   a. Viết phân số    thành tổng hai phân số có tử số là 1 và mẫu số khác nhau. 
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………...…………........
	    b. Tính bằng cách thuận tiện nhất:
           x  +  x  +  =
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………....…
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	Bài
	Đáp án
	Điểm

	I
	TRẮC NGHIỆM
	4

	1
	Khoanh đúng mỗi đáp án đúng 0,5đ 
(a - A; b - C; c - D; d - B )
	2

	2
	Điền đúng mỗi ô trống được 0,25đ 
(a – Đ; b – S; c – Đ; d – S)
	1

	3
	Điền đúng mỗi phần 0,5đ
(a – 9;  b – Hình C)
	1

	II
	TỰ LUẬN
	6

	1
	Viết đúng mỗi số 0,5đ
(a – 315,08; b – 275,005)
	1

	2
	Đặt tính và tính đúng kết quả mỗi phép tính 0,5đ
	2

	3
	- Trả lời và tính đúng chiều rộng căn phòng: 0,25đ
- Trả lời và tính đúng diện tích căn phòng: 0,5đ
- Trả lời và tính đúng diện tích 1 viên gạch hoa dùng lát nền: 0,25đ
- Trả lời và tính đúng số viên gạch hoa dùng lát nền: 0,25đ
- Trả lời và tính đúng số tiền mua gạch hoa lát nề căn phòng: 0,5đ
- Đáp số đúng 0,25đ
	2

	4
	Thực hiện đúng yêu cầu mỗi phần: 0,5đ. Đáp án:
a. 1/12 + 1/4
b. 1
	1
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ĐÁP ÁN MÔN TOÁN
I. Phần trắc nghiệm – mỗi câu đúng 0,5 đ

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7

	B
	C
	A
	B
	2; 5
	B



Câu 4: Mỗi ý đúng 0,25đ
 a. S			                             b.  
c. Đ			                             d. Đ
II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 6 điểm)
Câu 1 : (1 điểm) 
a, 7,25 tạ         b,7 tấn 453kg.        c, 15,0003 ha         d, 8,007 dm2
Câu 2:  (2đ) Tính : Mỗi phép tính đúng 0,5 đ
Câu 3: (2,5 điểm)
          Chiều rộng nền nhà là:            8: 2 = 4 (m)                                                       (0,25 đ)
          Diện tích nền nhà là:               8 x 4 = 32 (m2)                                                  (0,25 đ)
         Diện tích 1 viên gạch là:           4 x 4 = 16 (dm2)                                               (0,5 đ)
          Đổi 32 m2 = 3200 dm2                                                                                       (0,25 đ)
        Cần mua số viên gạch để lát kín nền nhà đó là :    3200 : 16 = 200 (viên gạch) (0,5 đ)
        Cần số tiền để mua gạch lát nền nhà là:                 250 000  x (32 : 2) = 4000000 (đồng) 
                                                                                                                            (0,5 đ)
                                                                                    Đáp số: a, 200 viên
                                                                                                 b, 4 000 000 đồng       (0,25 đ)
Câu 4. (MĐ 3 – 1đ) 
a)  =  + 
b) Tính bằng cách thuận tiện nhất:
 x  +  x  +  =  x ( +  ) +  =  x 1 +  =  +  =  = 2
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